                                                     THỜI KHÓA BIỂU
                                                               LỚP Hai/1

                                                        Năm học: 2021 – 2022

	Buổi
	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Sáng 
	1
	HĐTN
	Nói- viết
	Tập đọc
	Toán
	Chính tả

	
	2
	Tập đọc
	Mỹ Thuật 
	TD
	Âm nhạc
	Toán

	
	3
	 Toán
	Chính tả
	Từ và câu 
	Từ và câu
	Nói – viết

	
	4
	TD
	Toán
	Toán
	TNXH
	Đọc truyện

	
	5
	
	
	
	
	HĐTN


	Buổi
	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm

	Chiều 
	1
	 Bài 1 ATGT
	Tập viết
	TV- TC

 Vở BT TV
	TV TC

 Vở BT TV

	
	2
	T V – TC 

 Vở BTTV 
	T – TC 

 Vở BTT


	TV – TC 

 Vở BTTV


	T – TC 

 Vở BTT 

	
	3
	Đạo đức ( T)
	TNXH (T)
	HĐTN
	T V – TC 

 Vở BTTV 


                                                   THỜI KHÓA BIỂU

                                                               LỚP Hai/2

                                                        Năm học: 2021 – 2022

	Buổi
	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Sáng 
	1
	TD
	TNXH
	Tập đọc
	  Tập viết
	Chính tả

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Toán 
	Từ và câu
	Toán

	
	3
	Đạo đức 
	Chính tả
	HĐTN
	Âm nhạc 
	Nói – viết

	
	4
	Toán 
	Từ và câu
	TD
	Toán
	Đọc truyện

	
	5
	
	
	
	
	HĐTN


	Buổi
	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm

	Chiều 
	1
	Bài 1 ATGT
	  Nói- viết
	   Mỹ Thuật
	        TNXH

	
	2
	T V – TC 

 
	T – TC 

 Vở BTT
	TV TC

 Vở BT TV
	T – TC 

 Vở BTT

	
	3
	HĐTN
	 TV -TC 

Vở BTTV
	TV – TC 

 Vở BTTV
	TV TC

 Vở BT TV


                                                    THỜI KHÓA BIỂU

                                                               LỚP Hai/3

                                                        Năm học: 2021 – 2022

	Buổi
	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Sáng 
	1
	Mỹ Thuật
	TD
	Tập đọc 
	 Toán
	Chính tả

	
	2
	Tập đọc
	Toán
	Từ và câu
	TD
	Toán

	
	3
	Đạo đức 
	Chính tả
	Toán
	Nói – viết
	Âm nhạc

	
	4
	Toán
	Từ và câu
	HĐTN
	TNXH
	Đọc truyện

	
	5
	
	
	
	
	HĐTN


	Buổi
	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm

	Chiều 
	1
	HĐTN
	TNXH
	Nói- viết
	Tập viết

	
	2
	Bài 1 ATGT
	T – TC

 Vở BTT
	TV TC

 Vở BT TV
	T – TC 

 Vở BTT

	
	3
	T V – TC 

Vở BTTV
	TV TC

Vở BTTV
	TV – TC

 Vở BTTV


	TV TC

 Vở BT TV




                                                      THỜI KHÓA BIỂU

                                                               LỚP Hai/4

                                                        Năm học: 2021 – 2022

	Buổi
	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Sáng 
	1
	HĐTN
	Chính tả
	Tập đọc
	TD
	Chính tả

	
	2
	Mỹ Thuật 
	Toán
	Từ và câu
	Nói – viết 
	Toán

	
	3
	Tập đọc
	TD
	Toán
	TNXH
	Đọc truyện

	
	4
	Toán 
	Từ và câu
	HĐTN
	Toán
	Âm nhạc

	
	5
	
	
	
	
	HĐTN


	Buổi
	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm

	Chiều 
	1
	Đạo đức
	TNXH
	Nói- viết
	Tập viết

	
	2
	Bài 1 ATGT
	T – T 

 Vở BTT


	TV TC

 Vở BT TV


	T – TC 

 Vở BTT



	
	3
	T V – TC 

Vở BTTV
	TV TC

 Vở BTTV
	TV – TC 

 Vở BTTV


	TV TC

 Vở BT TV




